
Phòng thi: 01

STT SBD Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Dân tộc Ghi chú

1 CB001 Kheuabmany Andy 29/11/2000 Lào Nữ Lào

2 CB002 Bùi Phạm Văn Ba 01/10/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh

3 CB003 Trần Lê Bảo 18/09/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh

4 CB004 Diệp Minh Cương 04/04/1986 Quảng Ngãi Nam Kinh

5 CB005 Trịnh Minh Cường 09/05/1980 Quảng Ngãi Nam Kinh

6 CB006 Sivanno Chanthoumma 17/01/2000 Lào Nữ Lào

7 CB007 Nguyễn Thị Xuân Chánh 14/08/1975 Quảng Ngãi Nữ Kinh

8 CB008 Nguyễn Tấn Chương 04/04/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh

9 CB009 Nguyễn Thị Thu Diễm 23/06/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

10 CB010 Nguyễn Thị Diệp 02/01/1978 Quảng Ngãi Nữ Kinh

11 CB011 Nguyễn Thị Phương Dung 24/10/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh

12 CB012 Nguyễn Vũ Duệ 01/01/1971 Quảng Ngãi Nam Kinh

13 CB013 Nguyễn Thị Kim Duyên 02/05/1978 Quảng Ngãi Nữ Kinh

14 CB014 Nguyễn Tấn Dương 23/12/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh

15 CB015 Võ Quốc Đại 06/02/1988 Quảng Ngãi Nam Kinh

16 CB016 Đỗ Văn Đạo 10/07/1992 Quảng Ngãi Nam Kinh

17 CB017 Lê Thị Thu Hà 06/04/1979 Quảng Ngãi Nữ Kinh

18 CB018 Nguyễn Ngọc Hà 29/08/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh

19 CB019 Trần Thị Thu Hà 19/04/1988 Quảng Ngãi Nữ Kinh

20 CB020 Huỳnh Thị Thanh Hằng 15/01/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh

21 CB021 Nguyễn Thị Lệ Hằng 26/07/1981 Quảng Ngãi Nữ Kinh

22 CB022 Bùi Thị Ngọc Hân 17/12/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh

23 CB023 Lâm Thúy Hậu 02/04/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

24 CB024 Nguyễn Thị Hậu 02/05/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh

Danh sách này có: 24 thí sinh.
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Phòng thi: 02

STT SBD Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Dân tộc Ghi chú

1 CB025 Hồ Thị Hiền 05/08/1983 Quảng Ngãi Nữ Co

2 CB026 Huỳnh Thị Diệu Hiền 24/12/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

3 CB027 Võ Thị Thanh Hiền 06/04/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh

4 CB028 Nguyễn Thị Hoa 14/02/1979 Quảng Ngãi Nữ Kinh

5 CB029 Nguyễn Thị Khánh Hoa 18/03/1978 Quảng Ngãi Nữ Kinh

6 CB030 Lê Thị Diệu Huyền 02/04/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh

7 CB031 Lê Thị Kim Hương 31/01/1979 Quảng Ngãi Nữ Kinh

8 CB032 Ngô Thị Xuân Kiều 28/04/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

9 CB033 Đặng Hồng Như Linh 27/07/1973 Quảng Ngãi Nữ Kinh

10 CB034 Nguyễn Thị Lương 05/01/1987 Quảng Ngãi Nữ Kinh

11 CB035 Lữ Thị Tiểu Ly 10/02/1982 Quảng Ngãi Nữ Kinh

12 CB036 Nguyễn Thị Hồng Lý 26/12/1975 Khánh Hòa Nữ Kinh

13 CB037 Phạm Thị Thùy Thu Miên 30/12/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh

14 CB038 Lê Nguyễn Lê Na 28/12/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

15 CB039 Võ Thị Ly Na 04/05/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh

16 CB040 Trần Thị Thúy Nga 20/09/1988 Quảng Ngãi Nữ Kinh

17 CB041 Đỗ Thị Trang Ngân 28/02/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

18 CB042 Nguyễn Thị Kim Ngân 09/02/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

19 CB043 Trương Phan Thị Kim Ngân 09/08/1971 Quảng Ngãi Nữ Kinh

20 CB044 Phạm Ngọc Nhân 20/12/1995 Quảng Ngãi Nam Kinh

21 CB045 Trương Thị Thanh Nhân 18/07/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh

22 CB046 Nguyễn Nhật 06/08/1969 Quảng Ngãi Nam Kinh

23 CB047 Lê Thị Kim Oanh 24/10/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

24 CB048 Phạm Thị Kiều Oanh 29/09/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh

25 CB049 Keobouaphanh Phendavanh 25/01/1900 Lào Nữ Lào

Danh sách này có: 25 thí sinh.
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Phòng thi: 03

STT SBD Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Dân tộc Ghi chú

1 CB050 Phạm Thị Hồng Phương 12/10/1974 Quảng Ngãi Nữ Kinh

2 CB051 Nguyễn Thị Bích Phượng 05/10/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

3 CB052 Nguyễn Diễm Ái Quý 06/05/1977 TP H.C.M Nữ Kinh

4 CB053 Phạm Thị Thu Quyên 20/09/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

5 CB054 Phạm Thị Thu Quyền 12/04/2002 Quảng Ngãi Nữ H're

6 CB055 Lâm Thị Như Quỳnh 10/05/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

7 CB056 Võ Thị Thu Sa 11/11/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

8 CB057 Phạm Thị Sương 10/11/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh

9 CB058 Yanalom Taithong 21/09/1999 Lào Nam Lào

10 CB059 Trần Thị Thanh Tâm 24/07/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

11 CB060 Đỗ Thị Ngọc Tiên 06/03/1974 Quảng Ngãi Nữ Kinh

12 CB061 Nguyễn Xuân Tiên 15/11/1969 Quảng Ngãi Nam Kinh

13 CB062 Trịnh Phú Tín 03/11/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh

14 CB063 Lý Thị Tình 20/10/1980 Quảng Ngãi Nữ Kinh

15 CB064 Trần Thị Ngọc Tuyền 19/11/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

16 CB065 Nguyễn Thị Bích Thanh 11/05/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

17 CB066 Bùi Công Thành 26/05/1982 Quảng Ngãi Nam Kinh

18 CB067 Đinh Tấn Thảo 15/06/1977 Quảng Ngãi Nam Kinh

19 CB068 Nguyễn Thị Bích Thảo 11/04/1989 Quảng Ngãi Nữ Kinh

20 CB069 Nguyễn Thị Mai Thảo 25/04/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh

21 CB070 Nguyễn Thị Thanh Thảo 06/05/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh

22 CB071 Nguyễn Thị Thi 10/02/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh

23 CB072 Phạm Thị Mỹ Thi 02/01/1973 Quảng Ngãi Nữ Kinh

24 CB073 Tô Ngọc Thịnh 16/07/1993 Quảng Ngãi Nam Kinh

25 CB074 Trần Đình Thọ 29/05/1978 Quảng Ngãi Nam Kinh

Danh sách này có: 25 thí sinh.
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Phòng thi: 04

STT SBD Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Dân tộc Ghi chú

1 CB075 Damneunsak Thongluc 06/02/1999 Lào Nam Lào

2 CB076 Nguyễn Thị Thơ 05/05/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh

3 CB077 Lê Thị Thu 02/02/1978 Quảng Ngãi Nữ Kinh

4 CB078 Trần Thị Thục 25/01/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

5 CB079 Đinh Thị Thủy 01/02/1993 Quảng Ngãi Nữ H're

6 CB080 Bùi Việt Thư 10/12/1990 Quảng Ngãi Nam Kinh

7 CB081 Trần Thị Kim Thương 29/10/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

8 CB082 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 30/03/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh

9 CB083 Trương Mỹ Trang 25/04/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

10 CB084 Trần Văn Quỳnh Trâm 15/11/1977 Quảng Ngãi Nữ Kinh

11 CB085 Dương Thị Trinh 10/10/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

12 CB086 Ngô Văn Trinh 03/12/1968 Quảng Ngãi Nam Kinh

13 CB087 Phạm Thị Trinh 24/09/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh

14 CB088 Phạm Thị Phương Trinh 27/08/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh

15 CB089 Trần Văn Trưởng 21/02/1978 Quảng Ngãi Nam Kinh

16 CB090 Đinh Thị Uông 08/04/1991 Quảng Ngãi Nữ H're

17 CB091 Lê Thị Tố Uyên 25/08/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

18 CB092 Đỗ Đình Vân 10/10/1970 Quảng Ngãi Nam Kinh

19 CB093 Lê Thị Vân 02/04/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh

20 CB094 Chanthavong Vithaya 25/05/2000 Lào Nam Lào

21 CB095 Nguyễn Trần Vũ 19/08/2003 Quảng Nam Nữ Kinh

22 CB096 Phạm Thị Lan Vy 25/01/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

23 CB097 Phạm Thị Vỹ 20/06/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh

24 CB098 Phan Thị Hiếu 14/11/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh Thi lại TH

25 CB099 Tiêu Thị Cẩm Ly 10/05/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh Thi lại TH

26 CB100 Phạm Ngọc Hiệu 26/09/1994 Quảng Ngãi Nam Kinh Thi lại LT

27 CB101 Nguyễn Thị Thu Phương 19/07/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh Thi lại LT

28 CB102 Nguyễn Ngọc Viên 28/02/1989 Quảng Ngãi Nam Kinh

Danh sách này có: 28 thí sinh.
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